Họ và tên : …………………………………..... ……Lớp: ……Trường TH Cẩm Thượng
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2014
Môn : Tiếng Việt Lớp 4 (Phần kiểm tra đọc)
Ngày kiểm tra: Ngày 1 tháng 11 năm 2013
A . Đọc thầm và làm bài tập ( 5 điểm ) - Thời gian 30 phút 

I. Đọc thầm bài:                                     Tình bạn
Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:
- Ôi chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá!
Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:
- Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.
Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ còn tay kia kịp với được vào một cành cây nhỏ nên cả hai chỉ bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cái cành cây cong gập hẳn lại.
Sóc vẫn cố giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.
- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.
Thỏ nói với Sóc rồi khóc oà.
- Tớ không bỏ cậu đâu.

Sóc cương quyết.
Bác Voi to lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:
- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
(Theo Hà Mạnh Hùng)             

Bài tập 1 (3 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã làm gì ?
A. Vội vàng ngăn Thỏ
B. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây nhỏ
C. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn
Câu 2. Việc làm trên của Sóc thể hiện điều gì ?
A. Sóc là người bạn chăm chỉ 
B. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn
C. Sóc là người bạn rất khoẻ
Câu 3. Bài “Tình bạn” có mấy danh từ riêng ?
    A. 2 danh từ riêng. Đó là các từ: ………………………………………………….
    B. 4 danh từ riêng. Đó là các từ: ………………………………………………….
    C. 3 danh từ riêng. Đó là các từ: ………………………………………………….
Câu 4. Dấu hai chấm có tác dụng gì trong câu sau:
Bác âu yếm khen:
- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật
B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước
C. Cả hai ý trên
Câu 5. Dòng nào dưới đây có các từ đều là từ láy ?
A. thân thiết, cành cây, chót vót 
B. nhanh nhẹn, vội vàng, lơ lửng

C. sung sướng, vắt vẻo, cây cao
Bài tập 2. Làm các bài tập sau:
Câu 1. Tìm các động từ trong đoạn văn sau: 
Bác Voi to lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn.

Câu 2. Cho câu “Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín”.

a) Tìm các danh từ trong câu văn trên ?
……………………………………………………………………………………………..


b) Những danh từ vừa tìm được ở câu a thuộc loại danh từ nào ?
………………………………………………………………………………………………
B. Đọc thành tiếng: ………………………………………………………………………..
Họ và tên giáo viên coi :…………………………………………………..............................
Họ và tên giáo viên chấm:.......................................................................................................
Trường tiểu học Cẩm Thượng

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013 - 2014
 Môn: Tiếng việt lớp 4 (Phần kiểm tra viết)

I.Chính tả (5 điểm) - Thời gian viết bài 17 phút
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài:

Về miền Đất Đỏ
Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ. Hôm ở rừng học sa bàn đánh vào Đất Đỏ, anh Ba Đẩu nói, về Đất Đỏ là về quê hương chị Võ Thị Sáu. Chúng ta phải đánh thắng, phải đưa cho được đồng bào ở đó ra khỏi vòng kìm kẹp của giặc.
Miền Đất Đỏ xích lại gần mãi. Đường đi chuyển dần từ màu cát ngả sang màu nâu nhạt, và đến ngày thứ tư thì đỏ hẳn lên. Đất Đỏ không còn xa chúng tôi nữa.
(Anh Đức, Những người con của đất)                       
II. Tập làm văn (5 điểm) - Thời gian viết bài 35 phút
Đề bài: Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em.
ĐIỂM


ĐỌC: ..........


VIẾT: .........


TB:    ..........   








